
UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                     

 Số:          /UBND-TH                       Bình Định, ngày      tháng       năm 2021 
 

V/v cung cấp thông tin đánh 

giá ảnh hưởng của tình hình 

dịch bệnh Covid-19 và tình 

hình hỗ trợ, viện trợ, chi 

phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

       

                                                     Kính gửi:   

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tổng cục Thống kê. 

                                                                    

Thực hiện Công điện số 1727/CĐ-TTg ngày 14/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và Văn bản số 8789/BKHĐT-TCTK ngày 13/12/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc chỉ đạo cung cấp thông tin đánh giá ảnh hưởng của tình hình 

dịch bệnh Covid-19 và tình hình hỗ trợ, viện trợ, chi phòng, chống dịch Covid-19 

của địa phương phục vụ Hội nghị Chính phủ mở rộng với các địa phương; 

Qua rà soát số liệu từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan, UBND tỉnh Bình Định tổng hợp cung cấp thông tin đánh giá ảnh 

hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 và tình hình hỗ trợ, viện trợ, chi phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo các biểu mẫu từ số 01 đến 04 

đính kèm. 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thống 

kê xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.        

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVP VX;     

- Lưu: VT, K3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 

 

            



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Biểu số 01:

Đơn vị tính: người

Nữ
 Số người 15 tuổi trở 

lên 
 Đang làm việc 

 Thất 

nghiệp, 

mất việc 

làm, không 

được làm 

việc do 

phải cách 

ly, giãn 

cách 

 Không có 

nhu cầu 

làm việc 

do đang đi 

học 

 Không có nhu 

cầu làm việc do 

sợ dịch bệnh, 

quá già, quá trẻ 

hoặc các lý do 

khác 

 (1)  (2) (3)=(4)+(5)+(6)+(7)  (4)  (5)  (6)  (7) 

Tổng số 90.983 37.621 82.291 12.792 44.991 14.265 10.243

Chia ra:

Thành phố Hà Nội 417 117 405 111 152 86 56

Thành phố Hồ Chí Minh 70.324 31.822 65.600 8.498 36.483 12.685 7.934

Các tỉnh phía nam khác TP HCM 5.965 1.785 4.916 585 2.977 334 1.020

Các tỉnh thành phố khác 14.277 3.897 11.370 3.598 5.379 1.160 1.233

 SỐ NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 LẦN THỨ 4 

(Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 15/12/2021)

 Tỉnh/thành phố đã cư trú trước 

khi trở về địa phương 
Tổng số  11 huyện

Trong tổng số: Số người 15 tuổi trở lên chia theo tình trạng 



Biểu số 02:

Trung 

ƣơng
Địa phƣơng

A B C D 1=2+3+4 2 3 4

I Nhận hỗ trợ

1 Vật lực
1=02+03+04+0

5
Triệu đồng 138.513 6.697 20.304 111.512

1.1 Tiền mặt 02 Triệu đồng 52.134 2.159 7.627 42.348

1.2 Lương thực, thực phẩm, rau củ quả thiết yếu 03 Triệu đồng 32.178 4.516 10.005 17.657

Trong đó: Gạo Tấn 2.636 495 1.001 1.140

1.3 Vật dụng y tế (khẩu trang, khử khuẩn, bình ôxy,…) 04 Triệu đồng 51.251 22 372 50.857

1.4 Khác (ghi rõ):…9200 suất quà… 05 Triệu đồng 2.950 0 2.300 650

2
Nhân lực bổ sung, hỗ trợ, viện trợ phòng chống 

dịch

2.1 Nhân lực ngành y tế trong tỉnh/TP 06 Lượt người 22.815 x x x

2.2 Nhân lực ngành y tế từ ngoài tỉnh/TP 07 Lượt người 35

2.3 Lực lượng khác
 (*) 08 Lượt người 71.316 x x x

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngân sách:

Khác
Đơn vị tính

Chia ra:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỖ TRỢ, VIỆN TRỢ VÀ CHI PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA ĐỊA PHƢƠNG

(Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 15/12/2021)

STT Nội dung Tổng sốMã số



Trung 

ƣơng
Địa phƣơng

A B C D 1=2+3+4 2 3 4

Ngân sách:

Khác
Đơn vị tính

Chia ra:

STT Nội dung Tổng sốMã số

II Cơ sở y tế dã chiến bổ sung phòng chống dịch

1 Số lượng bệnh viện dã chiến 09 Bệnh viện 1 x x x

2 Số giường bệnh tại các bệnh viện dã chiến 10 Giường 600 x x x

3 Số lượng y/bác sỹ tại các bệnh viện dã chiến 11 Người 234 x x x

III
Tổng số tiền chi cho công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid 19
12=14+15 Triệu đồng 1.103.450 14.652 984.598 104.200

Trong đó: bằng hiện vật 13 Triệu đồng 59.996 1.044 7 58.945

1 Chi tại địa phương 14 Triệu đồng 1.093.580 14.652 981.039 97.889

2 Chi hỗ trợ, ủng hộ địa phương khác 15 Triệu đồng 9.870 0 3.559 6.311

Ghi chú:
(*) 

bao gồm lực lượng tình nguyện viên, đoàn thanh niên, học sinh, sinh viên, F0,.... (trừ lực lượng quân đội, công an)

Nguồn thông tin: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương



Biểu số 03:

Trung ương Địa phương

A B 1=2+3+4 2 3 4 5 6

Tổng số 186.046         22.897        126.780        36.369         441.867            134.761             

1 Tiền mặt 129.951         2.159          120.479        7.313           20.927              x
BCĐ phòng chống dịch Covid19 tỉnh, 

thành phố

2
Vật dụng y tế (khẩu trang, khử khuẩn, bình 

ôxy,…) 
722               -              372              350              4.018                x

BCĐ phòng chống dịch Covid19 tỉnh, 

thàng phố

3 Lương thực, thực phẩm, rau củ quả thiết yếu 32.572           4.516          -               28.056         99.127,0           x
BCĐ phòng chống dịch Covid19 tỉnh, 

thành phố

Trong đó: Gạo (tấn) 1.594            357            -              1.237,0       84.638,0          x
BCĐ phòng chống dịch Covid19 tỉnh, 

thành phố

4 Trợ giá điện 16.222           16.222        -               -               112.947            x
Sở Công Thương; Công ty Điện lực Bình 

Định

5 Trợ giá nước sạch 3.629            -              3.629           -               199.933            x
Sở Nông nghiệp; Công ty cổ phần Cấp 

thoát nước Bình Định;

6 Khác (ghi rõ): 9200 suất quà 2.950            -              2.300           650              4.915                x
BCĐ phòng chống dịch Covid19 tỉnh, 

thành phố

Ghi chú: 
(*) 

bao gồm cả công nhân, người lao động 

Tổng số tiền 

(Triệu đồng)

Số Hộ gia đình 

được hỗ trợ 

(Lượt hộ)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO HỘ GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI DÂN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

(Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 15/12/2021)

Ghi chú: Nguồn thông tin

Số lượt người 

được hỗ trợ 
(*) 

 

(Lượt người)

Chia ra

Ngân sách

Khác
STT Nội dung



Biểu số 04:

Mũi 1 Mũi 2

A B C D 1=2+3 2 3

I Dịch bệnh Covid-19

1 Tiêm vắc xin phòng chống dịch 01 Liều 1.760.764 1.009.187 751.577

2 Số ca nhiễm covid 02 Ca 8.247 x x

3 Số ca điều trị khỏi bệnh 03 Ca 4.168 x x

4 Số ca tử vong 04 Ca 32 x x

II
Tổng số tiền chi cho công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid 19
05=07+08 Triệu đồng 240.055,77

1 Trong đó: từ ngân sách địa phương 06 Triệu đồng 193.165,57

2 Chi tại địa phương 07 Triệu đồng 240.055,77

3 Chi hỗ trợ, ủng hộ địa phương khác 08 Triệu đồng

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 CỦA ĐỊA PHƢƠNG
(Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 15/12/2021)

STT Nội dung Mã số Đơn vị tính Tổng số
Chia ra
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